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Nam Nữ

Kiến 

thức 

chung

Tin học
Ngoại 

ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TỔNG CỘNG: 119 THÍ SINH

I VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Vị trí việc làm Hành chính tổng hợp, Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị: 02 thí sinh/01 chỉ tiêu

1 099 Đỗ Thị Như Quỳnh 02/01/1999

Ấp 1, thị trấn Phú Lộc, huyện 

Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng;

366188245

Hoa

Phòng Hành 

chính - Tổ chức - 

Quản trị 

Văn phòng Đoàn 

đại biểu Quốc hội 

và Hội đồng nhân 

dân tỉnh

Hành chính tổng 

hợp

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Luật 

(Luật Hành 

chính)

Dân tộc 

thiểu số
52/60 22/30 Miễn Nhóm 11 74.5 5 79.5

2 103 Nguyễn Lâm Tuyết Xuân 01/3/1998

Số 28, đường Đoàn Thế Trung, 

ấp Phước Hòa B, thị trấn Cù 

Lao Dung, huyện Cù Lao 

Dung, tỉnh Sóc Trăng;

366173789

Kinh

Phòng Hành 

chính - Tổ chức - 

Quản trị 

Văn phòng Đoàn 

đại biểu Quốc hội 

và Hội đồng nhân 

dân tỉnh

Hành chính tổng 

hợp

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Luật 

(Luật Hành 

chính)

44/60 24/30 18/30 Nhóm 11 46.5 46.5

II VĂN PHÒNG UBND TỈNH

II.1 Vị trí việc làm Hành chính một cửa, Phòng Hành chính - Tổ chức: 02 thí sinh/01 chỉ tiêu

1 089 Nguyễn Thị Tú Anh 07/5/1985

Số 471/9A, đường Nguyễn 

Huệ, Khóm 4, Phường 9, thành 

phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng;

094185000714

Kinh
Phòng Hành 

chính - Tổ chức

Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh

Hành chính một 

cửa

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Xã hội 

học
37/60 15/30 Miễn Nhóm 11 72 72

2 095 Võ Thị Tuyết Giang 01/11/1997

Ấp 22, xã Thạnh Trị, huyện 

Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng;

366157817

Kinh
Phòng Hành 

chính - Tổ chức

Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh

Hành chính một 

cửa

Chuyên 

viên 

(01.003)

Quản lý nhà 

nước (Quản lý tổ 

chức và nhân sự)

46/60 20/30 16/30 Nhóm 11 65.5 65.5

II.2 Vị trí việc làm Văn thư, Phòng Hành chính - Tổ chức: 02 thí sinh/01 chỉ tiêu

1 084 Hồ Thanh Thủy 18/3/1997

Số 04, đường Ngô Quyền 

Khóm 2, Phường 1, thành phố 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

366118884

Kinh
Phòng Hành 

chính - Tổ chức

Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh
Văn thư

Văn thư 

(02.007)

Đại học Thông 

tin - Thư viện 

(Thông tin học)

46/60 22/30 26/30 Nhóm 10 83.5 83.5

Số báo 

danh

Kết quả thi 

Vòng 2 

(Môn 

Nghiệp vụ 

chuyên 

ngành)

Điểm ưu 

tiên

Tổng điểm 

(Điểm 

Vòng 2 + 

Điểm ưu 

tiên)

TT Họ và chữ đệm Tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả thi Vòng 1

(số câu trả lời đúng/tổng 

số câu hỏi)
Hộ khẩu thường trú; số 

chứng minh nhân dân

Dân 

tộc

Tổ chức cấu 

thành hoặc cơ 

quan trực thuộc

Cơ quan, đơn vị 

dự tuyển

KẾT QUẢ VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2021, TỈNH SÓC TRĂNG

(Kèm theo Thông báo số        /TB.HĐ-SNV ngày 22/4/2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021, tỉnh Sóc Trăng)

Vị trí việc làm 

dự tuyển

Ngạch 

dự tuyển 

(mã 

ngạch)

Nhóm 

chuyên 

ngành 

Vòng 2

Trình độ và 

Chuyên ngành 

đào tạo dự 

tuyển

Đối 

tượng ưu 

tiên



2

Nam Nữ

Kiến 

thức 

chung

Tin học
Ngoại 

ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Số báo 

danh

Kết quả thi 

Vòng 2 

(Môn 

Nghiệp vụ 

chuyên 

ngành)

Điểm ưu 

tiên

Tổng điểm 

(Điểm 

Vòng 2 + 

Điểm ưu 

tiên)

TT Họ và chữ đệm Tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả thi Vòng 1

(số câu trả lời đúng/tổng 

số câu hỏi)
Hộ khẩu thường trú; số 

chứng minh nhân dân

Dân 

tộc

Tổ chức cấu 

thành hoặc cơ 

quan trực thuộc

Cơ quan, đơn vị 

dự tuyển

Vị trí việc làm 

dự tuyển

Ngạch 

dự tuyển 

(mã 

ngạch)

Nhóm 

chuyên 

ngành 

Vòng 2

Trình độ và 

Chuyên ngành 

đào tạo dự 

tuyển

Đối 

tượng ưu 

tiên

2 087 Kim Thị Minh Xuân 19/11/1990

Số 186, đường Sương Nguyệt 

Ánh, Khóm 7, Phường 2, 

thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng;

365986996

Khmer
Phòng Hành 

chính - Tổ chức

Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh
Văn thư

Văn thư 

(02.007)

Đại học Sư 

phạm Địa lý

Dân tộc 

thiểu số
39/60 24/30 Miễn Nhóm 10 86 5 91

II.3 Vị trí việc làm Kiểm soát thủ tục hành chính, Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính: 01 thí sinh/01 chỉ tiêu

1 101 Danh Thị Bích Thủy 04/01/1998

Ấp Phước Quới, xã Phú Tân, 

huyện Châu Thành, tỉnh Sóc 

Trăng;

094198006467

Khmer

Phòng Kiểm soát 

Thủ tục hành 

chính

Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh

Kiểm soát thủ 

tục hành chính

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Luật 

(Luật Thương 

mại)

Dân tộc 

thiểu số
48/60 22/30 Miễn Nhóm 11 69 5 74

II.4 Vị trí việc làm Tổng hợp nội chính, Phòng Nội chính: 03 thí sinh/01 chỉ tiêu

1 032 Trần Nguyễn Thùy Duyên 11/01/1990

Số 18/7, Hương Lộ 1, ấp An 

Khương, thị trấn Kế Sách, 

huyện Kế Sách, tỉnh Sóc 

Trăng;

094190000588

Kinh Phòng Nội chính
Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh

Tổng hợp nội 

chính

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Luật 43/60 15/30 Miễn Nhóm 4 89 89

2 034 Phạm Lâm Hào 27/5/1987

Số 5A, đường Đặng Văn Viễn, 

Khóm 1, Phường 7, thành phố 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

365619365

Hoa Phòng Nội chính
Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh

Tổng hợp nội 

chính

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Phát 

triển nông thôn

Dân tộc 

thiểu số
46/60 26/30 Miễn Nhóm 4 74 5 79

3 047 Tôn Huỳnh Minh Thư 13/01/1996

Số 101/46, đường Hùng 

Vương, Khóm 1, Phường 6, 

thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng;

366175835

Kinh Phòng Nội chính
Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh

Tổng hợp nội 

chính

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Quan hệ 

quốc tế
38/60 28/30 26/30 Nhóm 4 75.5 75.5

III BAN DÂN TỘC

III.1 Vị trí việc làm Theo dõi thực hiện chính sách dân tộc, Phòng Chính sách Dân tộc: 09 thí sinh/01 chỉ tiêu

1 105 Trang Ái Cẩm 15/5/1991

Số 1001, Trần Hưng Đạo, 

Khóm 1, Phường 10, TP Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 

365906041

Hoa
Phòng Chính sách 

Dân tộc
Ban Dân tộc

Theo dõi thực 

hiện chính sách 

dân tộc

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Kế toán
Dân tộc 

thiểu số
43/60 25/30 Miễn Nhóm 12 94.5 5 99.5

2 106 Kim Diên 01/01/1987

Ấp Tiếp Nhựt, xã Viên An, 

huyện Trần Đề, tỉnh Sóc 

Trăng; 365657299

Khmer
Phòng Chính sách 

Dân tộc
Ban Dân tộc

Theo dõi thực 

hiện chính sách 

dân tộc

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Sư 

phạm Ngữ văn 

Khmer Nam bộ

Dân tộc 

thiểu số
46/60 19/30 Miễn Nhóm 12 Vắng

3 107 Trần Đoàn Minh Duy 14/7/1991

Số 585, Mạc Đĩnh Chi, Khóm 

5, Phường 4, TP Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng; 365825065

Khmer
Phòng Chính sách 

Dân tộc
Ban Dân tộc

Theo dõi thực 

hiện chính sách 

dân tộc

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Quản trị 

kinh doanh

Dân tộc 

thiểu số
36/60 24/30 Miễn Nhóm 12 86 5 91



3

Nam Nữ

Kiến 

thức 

chung

Tin học
Ngoại 

ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Số báo 

danh

Kết quả thi 

Vòng 2 

(Môn 

Nghiệp vụ 

chuyên 

ngành)

Điểm ưu 

tiên

Tổng điểm 

(Điểm 

Vòng 2 + 

Điểm ưu 

tiên)

TT Họ và chữ đệm Tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả thi Vòng 1

(số câu trả lời đúng/tổng 

số câu hỏi)
Hộ khẩu thường trú; số 

chứng minh nhân dân

Dân 

tộc

Tổ chức cấu 

thành hoặc cơ 

quan trực thuộc

Cơ quan, đơn vị 

dự tuyển

Vị trí việc làm 

dự tuyển

Ngạch 

dự tuyển 

(mã 

ngạch)

Nhóm 

chuyên 

ngành 

Vòng 2

Trình độ và 

Chuyên ngành 

đào tạo dự 

tuyển

Đối 

tượng ưu 

tiên

4 108 Trần Thị Thu Hiền 01/01/1990

Ấp Bưng Cóc, xã Phú Mỹ, 

huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng; 

365930839

Khmer
Phòng Chính sách 

Dân tộc
Ban Dân tộc

Theo dõi thực 

hiện chính sách 

dân tộc

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Báo chí 

và Truyền thông 

(Báo hình)

Dân tộc 

thiểu số
50/60 21/30 Miễn Nhóm 12 97.5 5 102.5

5 109 Mai Xuân Lộc 15/4/1990

Số 1161/13/31 Quốc lộ I, 

Khóm Tâm Trung, Phường 10, 

TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 

365882587

Khmer
Phòng Chính sách 

Dân tộc
Ban Dân tộc

Theo dõi thực 

hiện chính sách 

dân tộc

Chuyên 

viên 

(01.003)

 - Đại học Sư 

phạm Ngữ văn 

Khmer Nam bộ;

 - Cao đẳng Lập 

trình máy tính.

Dân tộc 

thiểu số
40/60 Miễn Miễn Nhóm 12 70 5 75

6 110 Mã Kim Ngân 17/9/1997

Số 174, Ấp Nàng Rền, thị trấn 

Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, 

tỉnh Sóc Trăng; 366188041

Khmer
Phòng Chính sách 

Dân tộc
Ban Dân tộc

Theo dõi thực 

hiện chính sách 

dân tộc

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Tài 

chính ngân hàng

Dân tộc 

thiểu số
41/60 19/30 Miễn Nhóm 12 74.5 5 79.5

7 111 Lâm Sel 06/02/1982

Khóm Sân Chim, Phường 2, 

thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc 

Trăng; 365379761

Khmer
Phòng Chính sách 

Dân tộc
Ban Dân tộc

Theo dõi thực 

hiện chính sách 

dân tộc

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Kinh tế 

(Nông nghiệp 

phát triển nông 

thôn)

Dân tộc 

thiểu số
32/60 20/30 Miễn Nhóm 12 67.5 5 72.5

8 112 Sơn Seo 01/01/1990

Ấp Trà Ông, xã Viên Bình, 

huyện Trần Đề, tỉnh Sóc 

Trăng; 365813798

Khmer
Phòng Chính sách 

Dân tộc
Ban Dân tộc

Theo dõi thực 

hiện chính sách 

dân tộc

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Tôn 

giáo (Tôn giáo 

học)

Dân tộc 

thiểu số
35/60 18/30 Miễn Nhóm 12 82 5 87

9 113 Lý Minh Tiến 28/4/1986

Số 457B, Nguyễn Huệ, Khóm 

4, Phường 9, TP Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng; 365697164

Khmer
Phòng Chính sách 

Dân tộc
Ban Dân tộc

Theo dõi thực 

hiện chính sách 

dân tộc

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Kinh tế 

(Quản lý kinh tế)

Dân tộc 

thiểu số
32/60 19/30 Miễn Nhóm 12 97.5 5 102.5

III.2 Vị trí việc làm Thanh tra thuộc Thanh tra Ban Dân tộc: 11 thí sinh/01 chỉ tiêu 

1 031 Thạch Thị Phương Dung 08/8/1994

Ấp Trà Do, xã Lâm Kiết, 

huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc 

Trăng; 366060115

Khmer Thanh tra Ban Dân tộc Thanh tra

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Nhân 

học 

Dân tộc 

thiểu số
38/60 17/30 Miễn Nhóm 4 78.5 5 83.5

2 033 La Thúy Hà 30/7/1997

Số 94, Ấp Xà Lan, xã An 

Ninh, huyện Châu Thành, tỉnh 

Sóc Trăng; 366113058

Khmer Thanh tra Ban Dân tộc Thanh tra

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Luật 

(Luật Tư pháp)

Dân tộc 

thiểu số
39/60 21/30 Miễn Nhóm 4 81 5 86

3 035 Lý Minh Hồng 08/02/1995

Ấp Tâm Lộc, xã Đại Tâm, 

huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng; 366078853

Khmer Thanh tra Ban Dân tộc Thanh tra

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Luật 
Dân tộc 

thiểu số
51/60 22/30 Miễn Nhóm 4 89 5 94

4 036 Kim Minh Kỳ 05/8/1988

Ấp Trà Ông, xã Viên Bình, 

huyện Trần Đề, tỉnh Sóc 

Trăng; 365885677

Khmer Thanh tra Ban Dân tộc Thanh tra

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Nhân 

học (Ngành Dân 

tộc, tôn giáo)

Dân tộc 

thiểu số
31/60 19/30 Miễn Nhóm 4 79 5 84

5 039 Thạch Thị Hồng Mi 09/6/1995

Số 931, Trần Hưng Đạo, 

Phường 10, TP Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng; 366067884

Khmer Thanh tra Ban Dân tộc Thanh tra

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Quản lý 

nhà nước (Quản 

lý và Tổ chức 

nhân sự)

Dân tộc 

thiểu số
36/60 16/30 Miễn Nhóm 4 78 5 83



4

Nam Nữ

Kiến 

thức 

chung

Tin học
Ngoại 

ngữ
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chuyên 
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(Điểm 

Vòng 2 + 

Điểm ưu 

tiên)

TT Họ và chữ đệm Tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả thi Vòng 1

(số câu trả lời đúng/tổng 

số câu hỏi)
Hộ khẩu thường trú; số 

chứng minh nhân dân

Dân 

tộc

Tổ chức cấu 

thành hoặc cơ 

quan trực thuộc
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Nhóm 

chuyên 

ngành 

Vòng 2

Trình độ và 

Chuyên ngành 

đào tạo dự 

tuyển

Đối 

tượng ưu 

tiên

6 042 Sơn Thị Sô Ni 01/01/1994

Ấp 12, thị trấn Vĩnh Viễn, 

huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu 

Giang; 364015536

Khmer Thanh tra Ban Dân tộc Thanh tra

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Triết 

học

Dân tộc 

thiểu số
40/60 16/30 Miễn Nhóm 4 80.5 5 85.5

7 041 Lâm Thành Nhật 16/10/1990

Số 364, Ấp Kinh Mới, xã An 

Ninh, huyện Châu Thành, tỉnh 

Sóc Trăng; 365830651

Khmer Thanh tra Ban Dân tộc Thanh tra

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Luật 
Dân tộc 

thiểu số
34/60 23/30 Miễn Nhóm 4 62 5 67

8 045 Danh Đà Ra 01/01/1994

Ấp Đầu Sấu Tây, xã Lộc Ninh, 

huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc 

Liêu; 385693604

Khmer Thanh tra Ban Dân tộc Thanh tra

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Luật 

(Luật Thương 

mại)

Dân tộc 

thiểu số
38/60 17/30 Miễn Nhóm 4 71.5 5 76.5

9 046 Sơn Thủy Đa Ri 10/12/1997

1161/14/22, Quốc lộ I, Khóm 

Tâm Trung, Phường 10, TP 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 

366173053

Khmer Thanh tra Ban Dân tộc Thanh tra

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Luật
Dân tộc 

thiểu số
43/60 19/30 Miễn Nhóm 4 78.5 5 83.5

10 048 Tăng Văn Tư 04/10/1994

Ấp Nhuệ Tứ A, xã Hàm Giang, 

huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh; 

084094001453

Khmer Thanh tra Ban Dân tộc Thanh tra

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Quản lý 

nhà nước (Thanh 

tra)

Dân tộc 

thiểu số
44/60 19/30 Miễn Nhóm 4 89 5 94

11 049 Danh Nhân Xinh 20/8/1978

Ấp Tam Sóc C2, xã Mỹ Thuận, 

huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng; 

365755034

Khmer Thanh tra Ban Dân tộc Thanh tra

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Luật. 
Dân tộc 

thiểu số
37/60 16/30 Miễn Nhóm 4 73.5 5 78.5

III.3 Vị trí việc làm Văn thư, Văn phòng: 06 thí sinh/01 chỉ tiêu 

1 081 Kiêm Thị Chanh Thi Đa 31/8/1999

Ấp An Khương, thị trấn Kế 

Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc 

Trăng; 366232443

Khmer Văn phòng Ban Dân tộc Văn thư
Văn thư 

(02.007)

Đại học Ngữ văn 

(Văn học)

Dân tộc 

thiểu số
36/60 26/30 Miễn Nhóm 10 63.5 5 68.5

2 082 Trần Thị Tuyết Ngân 14/8/1997

Ấp Đại Thành, xã Đại Tâm, 

huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng; 094197001027

Khmer Văn phòng Ban Dân tộc Văn thư
Văn thư 

(02.007)

Đại học Xã hội 

học

Dân tộc 

thiểu số
30/60 19/30 Miễn Nhóm 10 32 5 37

3 083 Dương Thị Kim Sang 13/10/1997

Ấp Bố Liên 2, Xã Thuận 

Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc 

Trăng; 366224618

Khmer Văn phòng Ban Dân tộc Văn thư
Văn thư 

(02.007)

Đại học Chính 

trị học 

Dân tộc 

thiểu số
41/60 23/30 Miễn Nhóm 10 61.5 5 66.5

4 085
Quách Phạm 

Phương 
Trang 28/10/1997

Số 472, Xóm 4, Ấp Châu 

Thành, xã An Ninh, huyện 

Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng; 

366139533

Hoa Văn phòng Ban Dân tộc Văn thư
Văn thư 

(02.007)

Đại học Chính 

trị học (Chính trị 

học)

Dân tộc 

thiểu số
31/60 20/30 Miễn Nhóm 10 63.5 5 68.5
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Nam Nữ

Kiến 

thức 

chung

Tin học
Ngoại 

ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Số báo 

danh

Kết quả thi 

Vòng 2 

(Môn 

Nghiệp vụ 

chuyên 

ngành)

Điểm ưu 

tiên

Tổng điểm 

(Điểm 

Vòng 2 + 

Điểm ưu 

tiên)

TT Họ và chữ đệm Tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả thi Vòng 1

(số câu trả lời đúng/tổng 

số câu hỏi)
Hộ khẩu thường trú; số 

chứng minh nhân dân

Dân 

tộc

Tổ chức cấu 

thành hoặc cơ 

quan trực thuộc

Cơ quan, đơn vị 

dự tuyển

Vị trí việc làm 

dự tuyển

Ngạch 

dự tuyển 

(mã 

ngạch)

Nhóm 

chuyên 

ngành 

Vòng 2

Trình độ và 

Chuyên ngành 

đào tạo dự 

tuyển

Đối 

tượng ưu 

tiên

5 086 Yên Thị Mỹ Trinh 10/8/1991

Ấp Kinh Ngay 2, xã Châu 

Hưng, huyện Thạnh Trị, tỉnh 

Sóc Trăng; 365910841

Khmer Văn phòng Ban Dân tộc Văn thư
Văn thư 

(02.007)

Đại học Sư 

phạm Ngữ Văn

Dân tộc 

thiểu số
38/60 23/30 Miễn Nhóm 10 61 5 66

6 088 Châu Thị Lệ Xuân 16/6/1991

Số 1/5 Ấp Phụng Hiệp, xã An 

Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh 

Sóc Trăng; 365922368

Khmer Văn phòng Ban Dân tộc Văn thư
Văn thư 

(02.007)

Đại học Sư 

phạm Lịch sử

Dân tộc 

thiểu số
43/60 21/30 Miễn Nhóm 10 71.5 5 76.5

IV SỞ CÔNG THƯƠNG

Vị trí việc làm Quản lý về năng lượng, Phòng Quản lý năng lượng: 04 thí sinh/01 chỉ tiêu 

1 050 Lý Thị Chươl 23/8/1988

Ấp Lâm Dồ, xã Đại Ân 2, 

huyện Trần Đề, tỉnh Sóc 

Trăng;

094188001888

Khmer
Phòng Quản lý 

năng lượng
Sở Công thương

Quản lý về năng 

lượng

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Sư 

phạm Điện Công 

nghiệp

Dân tộc 

thiểu số
32/60 18/30 Miễn Nhóm 5 90.5 5 95.5

2 051 Nguyễn Tiến Đạt 06/3/1992

Số 144, đường Dương Kỳ 

Hiệp, Khóm 3, Phường 2, 

thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng;

365985556

Kinh
Phòng Quản lý 

năng lượng
Sở Công thương

Quản lý về năng 

lượng

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Kỹ thuật 

điện

Hoàn 

thành 

nghĩa vụ 

quân sự

47/60 20/30 17/30 Nhóm 5 62.5 2.5 65

3 052 Thạch Hoàng Phương 17/08/1988

Ấp Sóc Mới, xã Long Phú, 

huyện Long Phú, tỉnh Sóc 

Trăng;

365646890

Khmer
Phòng Quản lý 

năng lượng
Sở Công thương

Quản lý về năng 

lượng

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Kỹ thuật 

điện

Dân tộc 

thiểu số
39/60 23/30 Miễn Nhóm 5 85 5 90

4 053 Mai Thanh Tùng 05/3/1983

Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, 

huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng;

093083000613

Kinh
Phòng Quản lý 

năng lượng
Sở Công thương

Quản lý về năng 

lượng

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Điện - 

Điện tử (Kỹ 

thuật Điện - 

Điện tử)

Con 

thương 

binh

43/60 23/30 16/30 Nhóm 5 76 5 81

V SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Vị trí việc làm Công nghệ thông tin, Văn phòng: 02 thí sinh/01 chỉ tiêu 

1 026 Đặng Hải Bình 09/02/1990

Ấp Phú Giao, xã Thạnh Quới, 

huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng; 094090000753

Hoa Văn phòng
Sở Giao thông 

Vận tải

Công nghệ thông 

tin

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Công 

nghệ thông tin 

(Hệ thống thông 

tin)

Dân tộc 

thiểu số
48/60 Miễn Miễn Nhóm 3 73 5 78

2 030 Phan Lâm Sung 07/04/1993

Số 390, Ấp Vĩnh Trinh, xã 

Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh 

Thuận, tỉnh Kiên Giang; 

371500748

Kinh Văn phòng
Sở Giao thông 

Vận tải

Công nghệ thông 

tin

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Công 

nghệ thông tin
41/60 Miễn 15/30 Nhóm 3 68 68

VI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
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Nam Nữ

Kiến 

thức 

chung

Tin học
Ngoại 

ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Số báo 

danh

Kết quả thi 

Vòng 2 

(Môn 

Nghiệp vụ 

chuyên 

ngành)

Điểm ưu 

tiên

Tổng điểm 

(Điểm 

Vòng 2 + 

Điểm ưu 

tiên)

TT Họ và chữ đệm Tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả thi Vòng 1

(số câu trả lời đúng/tổng 

số câu hỏi)
Hộ khẩu thường trú; số 

chứng minh nhân dân

Dân 

tộc

Tổ chức cấu 

thành hoặc cơ 

quan trực thuộc

Cơ quan, đơn vị 

dự tuyển

Vị trí việc làm 

dự tuyển

Ngạch 

dự tuyển 

(mã 

ngạch)

Nhóm 

chuyên 

ngành 

Vòng 2

Trình độ và 

Chuyên ngành 

đào tạo dự 

tuyển

Đối 

tượng ưu 

tiên

VI.1 Vị trí việc làm Quản lý kế hoạch và đầu tư, Phòng Đầu tư: 01 thí sinh/01 chỉ tiêu 

1 056
Nguyễn Hoàng 

Thiên 
Phước 10/10/1997

Số XX16-17, Đường số 13, 

Khu đô thị mới Hưng Phú, 

Phường Hưng Thạnh, Thành 

phố Cần Thơ; 362555939

Kinh Phòng Đầu tư
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư

Quản lý kế 

hoạch và đầu tư 

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Xây 

dựng (Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng dân dựng 

công nghiệp)

36/60 24/30 15/30 Nhóm 7 33 33

VI.2 Vị trí việc làm Tổng hợp kinh tế ngành, Phòng Kinh tế: 02 thí sinh/01 chỉ tiêu

1 055 Phạm Thị Hương Lan 22/03/1991

Số 184, Mạc Đĩnh Chi, Khóm 

4, Phường 9, TP Sóc Trăng; 

094191000823

Kinh Phòng Kinh tế
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư

Tổng hợp kinh tế 

ngành

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Kinh 

doanh Quốc tế
40/60 20/30 21/30 Nhóm 7 69 69

2 057 Đái Yến Phương 13/5/1985

Số 33A, Lê Lợi, Ấp An Minh 

I, thị trấn Kế Sách, huyện Kế 

Sách, tỉnh Sóc Trăng; 

365576223

Kinh Phòng Kinh tế
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư

Tổng hợp kinh tế 

ngành

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Kinh tế 

(Kinh tế ngoại 

thương)

34/60 20/30 Miễn Nhóm 7 51 51

VI.3 Vị trí việc làm Tổng hợp kinh tế xã hội, Phòng Kinh tế: 03 thí sinh/01 chỉ tiêu 

1 058 Phan Văn Tài 17/4/1997

Ấp 1, thị trấn Phú Lộc, huyện 

Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng:  

366067997  

Kinh Phòng Kinh tế
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư

Tổng hợp kinh tế 

xã hội

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Luật 

Kinh tế 
36/60 23/30 18/30 Nhóm 7 51 51

2 059 Trần Phạm Ngọc Thanh 28/12/1992

Số 133, Đường 9A, Khu Đô thị 

5A, Phường 4, TP Sóc Trăng;  

365867076

Hoa Phòng Kinh tế
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư

Tổng hợp kinh tế 

xã hội

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Tài 

chính ngân hàng

Dân tộc 

thiểu số
50/60 27/30 Miễn Nhóm 7 55.5 5 60.5

3 060 Trịnh Minh Trí 07/4/1992

Số 82, Ấp Xây Đá, thị trấn 

Châu Thành, huyện Châu 

Thành, tỉnh Sóc Trăng;  Số 

CMND: 365854872

Kinh Phòng Kinh tế
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư

Tổng hợp kinh tế 

xã hội

Chuyên 

viên 

(01.003)

 - Đại học Luật; 

 - Đại học Kỹ 

thuật cơ khí (Cơ 

khí giao thông); 

 - Thạc sĩ Kỹ 

thuật cơ khí 

động lực (Kỹ 

thuật Cơ khí ô 

tô).

46/60 20/30 Miễn Nhóm 7 61.5 61.5

VI.4 Vị trí việc làm Hành chính tổng hợp, Văn phòng: 02 thí sinh/01 chỉ tiêu

1 091 Cao Nguyên Bá 25/4/1991

Số 414, Ấp An Phú, Thị trấn 

Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh 

Sóc Trăng; 365947552

Kinh Văn phòng
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư

Hành chính tổng 

hợp

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Hành 

chính (Hành 

chính học)

31/60 18/30 Miễn Nhóm 11 51 51
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Nam Nữ

Kiến 

thức 

chung

Tin học
Ngoại 

ngữ
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(số câu trả lời đúng/tổng 
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Hộ khẩu thường trú; số 

chứng minh nhân dân

Dân 

tộc
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Cơ quan, đơn vị 
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Vị trí việc làm 
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dự tuyển 

(mã 
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Nhóm 

chuyên 

ngành 
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Trình độ và 

Chuyên ngành 

đào tạo dự 

tuyển

Đối 

tượng ưu 

tiên

2 092 Triệu Thanh Bình 14/9/1994

Số 20/45 Ấp Đại Ân, xã Đại 

Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh 

Sóc Trăng; 094094000152

Khmer Văn phòng
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư

Hành chính tổng 

hợp

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Quản lý 

nhà nước (Thanh 

tra)

Dân tộc 

thiểu số
38/60 23/30 Miễn Nhóm 11 46.5 5 51.5

VII SỞ NỘI VỤ

VII.1 Vị trí việc làm Quản lý nhân sự và đội ngũ, Phòng Tổ chức biên chế và Công chức viên chức: 01 thí sinh/01 chỉ tiêu 

1 072 Dương Thanh Quốc 11/10/1990

Ấp Hòa Khanh, xã Thạnh 

Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh 

Sóc Trăng;

365841974

Kinh

Phòng Tổ chức 

biên chế và Công 

chức, viên chức

Sở Nội vụ
Quản lý nhân sự 

và đội ngũ

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Sư 

phạm Toán - Tin 

học

41/60 Miễn 15/30 Nhóm 9 96 96

VII.2 Vị trí việc làm Quản lý Tổ chức bộ máy biên chế, Phòng Tổ chức biên chế và Công chức viên chức: 01 thí sinh/01 chỉ tiêu

1 078 Lâm Thị Thu Thiện 11/3/1996

Ấp Tà Ân A1, xã Thuận Hưng, 

huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng;

366156173

Khmer

Phòng Tổ chức 

biên chế và Công 

chức, viên chức

Sở Nội vụ
Quản lý Tổ chức 

bộ máy biên chế

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Luật 

(Luật Hành 

chính)

Dân tộc 

thiểu số
46/60 21/30 Miễn Nhóm 9 95.5 5 100.5

VIII SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Vị trí việc làm Quản lý công trình thủy lợi và Nước sạch nông thôn, Chi cục Thủy lợi: 03 thí sinh/01 chỉ tiêu

1 061 Nguyễn Trường An 05/11/1991

Số 658, Mạc Đĩnh Chi, 

Phường 9, TP Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng; 094091004043

Kinh Chi cục Thủy lợi

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn

Quản lý công 

trình thủy lợi và 

Nước sạch nông 

thôn

Chuyên 

viên 

(01.003)

 - Thạc sĩ Xây 

dựng công trình 

(Kỹ thuật xây 

dựng công trình  

thủy); 

 - Đại học xây 

dựng (Thủy lợi - 

Thủy điện - Cấp 

thoát nước).

41/60 26/30 20/30 Nhóm 8 89.5 89.5

2 063 Phương Thế Dũng 06/01/1994

Số 1/79, Ấp Tâm Lộc, xã Đại 

Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh 

Sóc Trăng; 366091749

Khmer Chi cục Thủy lợi

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn

Quản lý công 

trình thủy lợi và 

Nước sạch nông 

thôn

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng (Xây dựng 

công trình thủy)

Dân tộc 

thiểu số
38/60 22/30 Miễn Nhóm 8 90 5 95

3 064 Nguyễn Hoàng 26/3/1994

Ấp Trương Hiền, xã Thạnh 

Trị, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc 

Trăng; 094094000497

Kinh Chi cục Thủy lợi

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn

Quản lý công 

trình thủy lợi và 

Nước sạch nông 

thôn

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đị học Kỹ thuật 

xây dựng (Xây 

dựng công trình 

thủy)

41/60 25/30 Miễn Nhóm 8 86 86

IX SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
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Nam Nữ

Kiến 

thức 

chung

Tin học
Ngoại 

ngữ
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chuyên 
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Tổng điểm 

(Điểm 
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Ngày tháng năm sinh

Kết quả thi Vòng 1

(số câu trả lời đúng/tổng 

số câu hỏi)
Hộ khẩu thường trú; số 

chứng minh nhân dân

Dân 

tộc

Tổ chức cấu 

thành hoặc cơ 

quan trực thuộc

Cơ quan, đơn vị 

dự tuyển

Vị trí việc làm 

dự tuyển

Ngạch 

dự tuyển 
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ngạch)

Nhóm 

chuyên 

ngành 
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Trình độ và 

Chuyên ngành 

đào tạo dự 

tuyển

Đối 

tượng ưu 

tiên

IX.1 Vị trí việc làm Kiểm soát ô nhiễm môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường: 02 thí sinh/01 chỉ tiêu

1 008 Nguyễn Đinh Bá 27/11/1987

Số 312, Quốc lộ IA, Ấp Phú 

Giao, xã Thạnh Quới, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng; 

365729676

Kinh
Chi cục Bảo vệ 

môi trường

Sở Tài nguyên và 

Môi trường

Kiểm soát ô 

nhiễm môi 

trường

Chuyên 

viên 

(01.003)

 - Đại học Môi 

trường (Kỹ thuật 

môi trường); 

 - Thạc sĩ Môi 

trường (Quản lý 

môi trường).

44/60 22/30 23/30 Nhóm 2 79.5 79.5

2 025 Lý Hoàng Vinh 01/01/1996

Ấp Phước Thuận, xã Phú Tân, 

huyện Châu Thành, tỉnh Sóc 

Trăng; 094096010823

Khmer
Chi cục Bảo vệ 

môi trường

Sở Tài nguyên và 

Môi trường

Kiểm soát ô 

nhiễm môi 

trường

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Quản lý 

tài nguyên và 

môi trường

Dân tộc 

thiểu số
48/60 25/30 Miễn Nhóm 2 90 5 95

IX.2 Vị trí việc làm Thẩm định và đánh giá tác động môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường: 03 thí sinh/01 chỉ tiêu

1 009 Phạm Thanh Hoa 18/11/1997

Số 103, Ấp Đại Nghĩa Thắng, 

xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, 

tỉnh Sóc Trăng; 366139459

Khmer
Chi cục Bảo vệ 

môi trường

Sở Tài nguyên và 

Môi trường

Thẩm định và 

đánh giá tác 

động môi trường

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Khoa 

học môi trường

Dân tộc 

thiểu số
36/60 16/30 Miễn Nhóm 2 24 5 29

2 013 Nguyễn Thị Thanh Ngân 11/7/1999

Ấp Phong Hòa, xã Phong 

Nẫm, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc 

Trăng; 366232264

Kinh
Chi cục Bảo vệ 

môi trường

Sở Tài nguyên và 

Môi trường

Thẩm định và 

đánh giá tác 

động môi trường

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Kỹ thuật 

tài nguyên nước
36/60 24/30 16/30 Nhóm 2 91.5 91.5

3 017 Thạch Thái Bảo Quang 10/02/1996

Số 135/20, đường Hùng 

Vương, Phường 6, TP Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 

366170529

Khmer
Chi cục Bảo vệ 

môi trường

Sở Tài nguyên và 

Môi trường

Thẩm định và 

đánh giá tác 

động môi trường

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Quản lý 

tài nguyên và 

môi trường 

Dân tộc 

thiểu số
38/60 24/30 Miễn Nhóm 2 92 5 97

X SỞ TƯ PHÁP

Vị trí việc làm Thanh tra thuộc Thanh tra sở: 03 thí sinh/02 chỉ tiêu

1 037
Phạm Nguyễn 

Phương 
Lam 25/4/1995

Số 298/22, Quốc lộ 1, Phường 

7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng; 366115360

Kinh Thanh tra Sở Tư pháp Thanh tra

Chuyên 

viên 

(01.003)

- Đại học Luật;

- Thạc sĩ Luật 

Kinh tế

48/60 25/30 24/30 Nhóm 4 91 91

2 043 Trần Ngọc Quế 10/10/1993

Số 59, đường Hoàng Diệu, ấp 

Châu Thành, thị trấn Mỹ 

Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh 

Sóc Trăng;

365973802

Hoa Thanh tra Sở Tư pháp Thanh tra

Chuyên 

viên 

(01.003)

- Đại học Luật 

(Luật Tư pháp);

- Đại học Ngôn 

ngữ Pháp

Dân tộc 

thiểu số
41/60 24/30 Miễn Nhóm 4 77.5 5 82.5

3 044 Dương Hồng Quốc 22/10/1991

Ấp Bưng Long, xã Long Phú, 

huyện Long Phú, tỉnh Sóc 

Trăng;

365889178

Khmer Thanh tra Sở Tư pháp Thanh tra

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Luật 

(Luật Tư pháp)

Dân tộc 

thiểu số
35/60 20/30 Miễn Nhóm 4 8 5 13
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Nam Nữ

Kiến 

thức 

chung

Tin học
Ngoại 

ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Số báo 

danh

Kết quả thi 

Vòng 2 

(Môn 

Nghiệp vụ 

chuyên 

ngành)

Điểm ưu 

tiên

Tổng điểm 

(Điểm 

Vòng 2 + 

Điểm ưu 

tiên)

TT Họ và chữ đệm Tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả thi Vòng 1

(số câu trả lời đúng/tổng 

số câu hỏi)
Hộ khẩu thường trú; số 

chứng minh nhân dân

Dân 

tộc

Tổ chức cấu 

thành hoặc cơ 

quan trực thuộc

Cơ quan, đơn vị 

dự tuyển

Vị trí việc làm 

dự tuyển

Ngạch 

dự tuyển 

(mã 

ngạch)

Nhóm 

chuyên 

ngành 

Vòng 2

Trình độ và 

Chuyên ngành 

đào tạo dự 

tuyển

Đối 

tượng ưu 

tiên

XI SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

XI.1 Vị trí việc làm Quản lý công nghệ thông tin, Phòng Công nghệ thông tin: 01 thí sinh/01 chỉ tiêu

1 028 Dương Vinh Hiển 07/01/1997

Số 9/12/5 Võ Đình Sâm, 

Khóm 1, Phường 8, TP Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 

366156147

Kinh
Phòng Công nghệ 

thông tin

Sở Thông tin và 

Truyền thông

Quản lý công 

nghệ thông tin

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Kỹ thuật 

phần mềm (Kỹ 

thuật phần mềm)

39/60 Miễn 27/30 Nhóm 3 68.5 68.5

XI.2 Vị trí việc làm Quản lý thông tin đối ngoại, Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản: 02 thí sinh/01 chỉ tiêu

1 027 Nguyễn Văn Chí 13/7/1992

Ấp Tràm Kiến, xã Châu Hưng, 

huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc 

Trăng; 365894423

Kinh

Phòng Thông tin - 

Báo chí - Xuất 

bản

Sở Thông tin và 

Truyền thông

Quản lý thông 

tin đối ngoại

Chuyên 

viên 

(01.003)

 - Đại học Ngôn 

ngữ Anh; 

 - Đại học Văn 

hóa học;

 - Thạc sĩ Văn 

hóa học.

48/60 22/30 Miễn Nhóm 3 41 41

2 029 Huỳnh Ý Nhi 20/12/1996

Số 11, đường D2, LK 13, Khu 

dân cư Minh Châu, Phường 7, 

TP Sóc Trăng; 094196000184

Kinh

Phòng Thông tin - 

Báo chí - Xuất 

bản

Sở Thông tin và 

Truyền thông

Quản lý thông 

tin đối ngoại

Chuyên 

viên 

(01.003)

 - Đại học Quản 

trị Nhà hàng - 

Khách sạn (Kinh 

doanh nhà 

hàng);

 - Thạc sĩ Du 

lịch văn hóa và 

quản trị quốc tế 

(Nghiên cứu du 

lịch).

38/60 25/30 28/30 Nhóm 3 84 84

XI.3 Vị trí việc làm Kế toán, Văn phòng: 02 thí sinh/01 chỉ tiêu 

1 004 Kha Như Ngọc 06/11/1994

Số 440/13/4 Lý Thường Kiệt, 

Phường 4, TP Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng; 366066917

Hoa Văn phòng
Sở Thông tin và 

Truyền thông
Kế toán

Kế toán 

viên 

(06.031)

Đại học Kế toán
Dân tộc 

thiểu số
38/60 22/30 Miễn Nhóm 1 Vắng

2 006 Huỳnh Hàng Trung Thiên 02/8/1989

Số 135/2, Hùng Vương, 

Phường 6, TP Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng; 094089000384

Kinh Văn phòng
Sở Thông tin và 

Truyền thông
Kế toán

Kế toán 

viên 

(06.031)

Đại học Kế toán 38/60 18/30 Miễn Nhóm 1 69 69

XII THANH TRA TỈNH

Vị trí việc làm Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, Phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo 1: 02 thí sinh/01 chỉ tiêu

1 038 Đặng Tuyết Lan 23/12/1984

434 , Lý Thường Kiệt, Khóm 

3, Phường 4, TP Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng; 365567590

Kinh

Phòng Thanh tra 

giải quyết khiếu 

nại, tố cáo 1

Thanh tra tỉnh

Thanh tra giải 

quyết khiếu nại, 

tố cáo

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Kế toán 

(Kế toán - Kiểm 

toán)

40/60 20/30 Miễn Nhóm 4 90 90
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Nam Nữ

Kiến 

thức 

chung

Tin học
Ngoại 

ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Số báo 

danh

Kết quả thi 

Vòng 2 

(Môn 

Nghiệp vụ 

chuyên 

ngành)

Điểm ưu 

tiên

Tổng điểm 

(Điểm 

Vòng 2 + 

Điểm ưu 

tiên)

TT Họ và chữ đệm Tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả thi Vòng 1

(số câu trả lời đúng/tổng 

số câu hỏi)
Hộ khẩu thường trú; số 

chứng minh nhân dân

Dân 

tộc

Tổ chức cấu 

thành hoặc cơ 

quan trực thuộc

Cơ quan, đơn vị 

dự tuyển

Vị trí việc làm 

dự tuyển

Ngạch 

dự tuyển 

(mã 

ngạch)

Nhóm 

chuyên 

ngành 

Vòng 2

Trình độ và 

Chuyên ngành 

đào tạo dự 

tuyển

Đối 

tượng ưu 

tiên

2 040 Lê Thành Nga 23/5/1988

Số 161, Hồ Nước ngọt, Khóm 

6, Phường 6, TP Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng; 365649907

Kinh

Phòng Thanh tra 

giải quyết khiếu 

nại, tố cáo 1

Thanh tra tỉnh

Thanh tra giải 

quyết khiếu nại, 

tố cáo

Chuyên 

viên 

(01.003)

 - Thạc sĩ Quản 

trị kinh doanh;

 - Đại học Kế 

toán; 

 - Đại học Ngôn 

ngữ Anh.

Hoàn 

thành 

nghĩa vụ 

quân sự

35/60 17/30 Miễn Nhóm 4 69.5 2.5 72

XIII UBND THỊ XÃ NGÃ NĂM

XIII.1 Vị trí việc làm Theo dõi giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp, Phòng Giáo dục và Đào tạo: 02 thí sinh/01 chỉ tiêu khác phù hợp).

1 117 Danh Minh Hướng 09/9/1998

Ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Quới, 

thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc 

Trăng; 366183423

Khmer
Phòng Giáo dục 

và Đào tạo

UBND thị xã Ngã 

Năm

Theo dõi giáo 

dục thường 

xuyên và hướng 

nghiệp

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Công 

nghệ thông tin

Dân tộc 

thiểu số 
41/60 Miễn 16/30 Nhóm 14 91.5 5 96.5

2 118 Đặng Thị Thùy Nhân 01/01/1989

Ấp Long Hòa, xã Tân Long, 

thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc 

Trăng; 365727239

Kinh
Phòng Giáo dục 

và Đào tạo

UBND thị xã Ngã 

Năm

Theo dõi giáo 

dục thường 

xuyên và hướng 

nghiệp

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Luật 38/60 22/30 18/30 Nhóm 14 97.5 97.5

XIII.5 Vị trí việc làm Quản lý đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường: 01 thí sinh/01 chỉ tiêu

1 014 Lê Thị Thúy Nhi 14/02/1994

Ấp Phước Thuận, xã Mỹ 

Phước, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc 

Trăng; 

363756170

Kinh
Phòng Tài nguyên 

và Môi trường

UBND thị xã Ngã 

Năm
Quản lý đất đai

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Quản lý 

đất đai.
36/60 23/30 17/30 Nhóm 2 91.5 91.5

XIII.6 Vị trí việc làm Hành chính tổng hợp, Văn phòng HĐND và UBND: 02 thí sinh/01 chỉ tiêu phù hợp).

1 094 Cù Hải Đăng 28/12/1987

Ấp Tân Bình, xã Long Bình, 

thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc 

Trăng; 

365708326

Kinh
Văn phòng 

HĐND và UBND

UBND thị xã Ngã 

Năm

 Hành chính 

tổng hợp

Chuyên 

viên 

(01.003)

- Đại học Văn 

học (Ngữ Văn)

- Đại học Luật

45/60 21/30 15/30 Nhóm 11 74 74

2 098 Trần Thị Huỳnh Như 24/11/1992

Số 08, ấp Phước Thuận, xã Mỹ 

Phước, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc 

Trăng;

366005896

Kinh
Văn phòng 

HĐND và UBND

UBND thị xã Ngã 

Năm

 Hành chính 

tổng hợp

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Quản trị 

kinh doanh 
45/60 25/30 16/30 Nhóm 11 67 67

XIV UBND THỊ XÃ VĨNH CHÂU

XIV.1 Vị trí việc làm Quản lý nông nghiệp, Phòng Kinh tế: 01 thí sinh/01 chỉ tiêu 

1 054 Tăng Xuân Mai 09/02/1994

Khóm Wáth Pích, Phưởng 

Vĩnh Phước,  thị xã Vĩnh 

Châu, tỉnh Sóc Trăng;

094094000688

Khmer Phòng Kinh tế
UBND thị xã 

Vĩnh Châu

Quản lý nông 

nghiệp

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Phát 

triển nông thôn

Dân tộc 

thiểu số
36/60 23/30 Miễn Nhóm 6 88 5 93

XIV.2 Vị trí việc làm Quản lý đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường: 02 thí sinh/01 chỉ tiêu
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Nam Nữ

Kiến 

thức 

chung

Tin học
Ngoại 

ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Số báo 

danh

Kết quả thi 

Vòng 2 

(Môn 

Nghiệp vụ 

chuyên 

ngành)

Điểm ưu 

tiên

Tổng điểm 

(Điểm 

Vòng 2 + 

Điểm ưu 

tiên)

TT Họ và chữ đệm Tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả thi Vòng 1

(số câu trả lời đúng/tổng 

số câu hỏi)
Hộ khẩu thường trú; số 

chứng minh nhân dân

Dân 

tộc

Tổ chức cấu 

thành hoặc cơ 

quan trực thuộc

Cơ quan, đơn vị 

dự tuyển

Vị trí việc làm 

dự tuyển

Ngạch 

dự tuyển 

(mã 

ngạch)

Nhóm 

chuyên 

ngành 

Vòng 2

Trình độ và 

Chuyên ngành 

đào tạo dự 

tuyển

Đối 

tượng ưu 

tiên

1 015 Trần Thị Kim Nhi 14/10/1999

Ấp Hòa Thành, Xã Lạc Hòa, 

thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc 

Trăng;

366271284

Khmer
Phòng Tài nguyên 

và Môi trường

UBND thị xã 

Vĩnh Châu
Quản lý đất đai

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Luật 

(Luật Hành 

chính)

Dân tộc 

thiểu số
49/60 22/30 Miễn Nhóm 2 42 5 47

2 020 Châu Thị Nhã Trân 15/5/1994

Số 248/1, ấp 19/5, Xã Kế An, 

huyện Kế Sách, tỉnh Sóc 

Trăng;

365985039

Kinh
Phòng Tài nguyên 

và Môi trường

UBND thị xã 

Vĩnh Châu
Quản lý đất đai

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Quản lý 

đất đai 
39/60 24/30 16/30 Nhóm 2 82 82

XIV.3 Vị trí việc làm Quản lý môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường: 03 thí sinh/01 chỉ tiêu

1 011 Võ Thị Như Huỳnh 19/8/1994

Ấp Nguyễn Út, Xã Hòa Đông, 

thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc 

Trăng;

366119972

Kinh
Phòng Tài nguyên 

và Môi trường

UBND thị xã 

Vĩnh Châu

Quản lý môi 

trường

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Quản lý 

tài nguyên và 

môi trường 

37/60 23/30 16/30 Nhóm 2 93.5 93.5

2 019 Võ Quốc Thịnh 26/11/1999

Ấp Giầy Lăng, xã Hòa Đông, 

thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc 

Trăng; 366259831

Kinh
Phòng Tài nguyên 

và Môi trường

UBND thị xã 

Vĩnh Châu

Quản lý môi 

trường

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Quản lý 

tài nguyên và 

môi trường.

41/60 24/30 26/30 Nhóm 2 88 88

3 024 Sơn Thị Thùy Vân 29/6/1992

Ấp Bưng Cóc, Xã Phú Mỹ, 

huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng;

365921250

Khmer
Phòng Tài nguyên 

và Môi trường

UBND thị xã 

Vĩnh Châu

Quản lý môi 

trường

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Quản lý 

tài nguyên và 

môi trường.

Dân tộc 

thiểu số
38/60 24/30 Miễn Nhóm 2 76 5 81

XV UBND HUYỆN CHÂU THÀNH

XV.1 Vị trí việc làm Tiền lương và bảo hiểm, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: 01 thí sinh/01 chỉ tiêu (Công tác xã hội; Luật Hành chính; Hành chính; Quản lý công; Quản lý nhà nước; hoặc các chuyên ngành tốt nghiệp khác phù hợp).

1 119 Phạm Thị Ngọc Trân 19/7/1997

Ấp 6, Ba Trinh, huyện Kế 

Sách, tỉnh Sóc Trăng; 

366156072

Kinh

Phòng Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội

UBND huyện 

Châu Thành

Tiền lương và 

bảo hiểm

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Xã hội 

học
44/60 20/30 17/30 Nhóm 16 83.5 83.5

XV.2 Vị trí việc làm Kế toán, Phòng Tài chính - Kế hoạch: 01 thí sinh/01 chỉ tiêu

1 005 Lữ Thị Mai Thanh 06/5/1987

Khóm 1, phường 1, thị xã Vĩnh 

Châu, tỉnh Sóc Trăng; 

365732105

Hoa
Phòng Tài chính - 

Kế hoạch

UBND huyện 

Châu Thành
Kế toán

Kế toán 

viên 

(06.031)

Đại học Kế toán
Dân tộc 

thiểu số 
47/60 22/30 Miễn Nhóm 1 97 5 102

XV.3 Vị trí việc làm Quản lý tài chính - ngân sách, Phòng Tài chính - Kế hoạch: 01 thí sinh/01 chỉ tiêu 
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Nam Nữ

Kiến 

thức 

chung

Tin học
Ngoại 

ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Số báo 

danh

Kết quả thi 

Vòng 2 

(Môn 

Nghiệp vụ 

chuyên 

ngành)

Điểm ưu 

tiên

Tổng điểm 

(Điểm 

Vòng 2 + 

Điểm ưu 

tiên)

TT Họ và chữ đệm Tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả thi Vòng 1

(số câu trả lời đúng/tổng 

số câu hỏi)
Hộ khẩu thường trú; số 

chứng minh nhân dân

Dân 

tộc

Tổ chức cấu 

thành hoặc cơ 

quan trực thuộc

Cơ quan, đơn vị 

dự tuyển

Vị trí việc làm 

dự tuyển

Ngạch 

dự tuyển 

(mã 

ngạch)

Nhóm 

chuyên 

ngành 

Vòng 2

Trình độ và 

Chuyên ngành 

đào tạo dự 

tuyển

Đối 

tượng ưu 

tiên

1 002 Kiêm Hoàng Hưng 11/01/1990

Số 272 ấp Phước An, xã Phú 

Tân, huyện Châu Thành, tỉnh 

Sóc Trăng; 094090004623

Khmer
Phòng Tài chính - 

Kế hoạch

UBND huyện 

Châu Thành

Quản lý tài 

chính - ngân 

sách

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Kế toán - 

Kiểm toán

Dân tộc 

thiểu số
40/60 21/30 Miễn Nhóm 1 98.5 5 103.5

XV.4 Vị trí việc làm Quản lý Tài nguyên nước và khoáng sản, Phòng Tài nguyên và Môi trường: 03 thí sinh/01 chỉ tiêu

1 010 Sơn Thị Cẩm Hường 31/12/1993

Ấp Bồ Đề, xã Kế Thành, 

huyện Kế Sách, tỉnh Sóc 

Trăng; 365909120

Khmer
Phòng Tài nguyên 

và Môi trường

UBND huyện 

Châu Thành

Quản lý Tài 

nguyên nước và 

khoáng sản

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Quản lý 

Tài nguyên và 

Môi trường

Dân tộc 

thiểu số
44/60 27/30 Miễn Nhóm 2 88 5 93

2 012 Diệp Thị Thảo Lan 14/8/1994

Ấp Đại Thành, xã Đại Tâm, 

huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng; 366032263

Khmer
Phòng Tài nguyên 

và Môi trường

UBND huyện 

Châu Thành

Quản lý Tài 

nguyên nước và 

khoáng sản

Chuyên 

viên 

(01.003)

- Thạc sĩ Kinh tế 

nông nghiệp;

- Đại học Kinh 

tế Tài nguyên 

thiên nhiên.

Dân tộc 

thiểu số
46/60 26/30 Miễn Nhóm 2 87 5 92

3 021 Lữ  Bảo Tuấn 23/6/1991

Ấp Xây Đá A, xã Hồ Đắc kiện, 

huyện Châu Thành, tỉnh Sóc 

Trăng; 365880873

Hoa
Phòng Tài nguyên 

và Môi trường

UBND huyện 

Châu Thành

Quản lý Tài 

nguyên nước và 

khoáng sản

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Kinh tế 

Tài nguyên thiên 

nhiên

Dân tộc 

thiểu số
46/60 24/30 Miễn Nhóm 2 88 5 93

XV.5 Vị trí việc làm Kế toán, Thanh tra huyện: 03 thí sinh/01 chỉ tiêu

1 001 Võ Minh Dương 28/02/1990

Ấp Kinh Mới, xã An Ninh, 

huyện Châu Thành, tỉnh Sóc 

Trăng; 365838000

Kinh Thanh tra
UBND huyện 

Châu Thành
Kế toán

Kế toán 

viên 

(06.031)

Đại học Kế toán 44/60 21/30 Miễn Nhóm 1 63.5 63.5

2 003 Lâm Siêu Nghĩ 25/8/1981

LK 22-31, đường D15, Khu 

dân cư Minh Châu, khóm 1, 

phường 7, thành phố Sóc 

Trăng; 365384341

Hoa Thanh tra
UBND huyện 

Châu Thành
Kế toán

Kế toán 

viên 

(06.031)

Đại học Kế toán
Dân tộc 

thiểu số
44/60 23/30 Miễn Nhóm 1 96 5 101

3 007 Thái Thảo Trân 03/12/1989

Ấp Trà Quýt A, thị trấn Châu 

Thành, huyện Châu Thành, 

tỉnh Sóc Trăng; 365788964

Hoa Thanh tra
UBND huyện 

Châu Thành
Kế toán

Kế toán 

viên 

(06.031)

- Thạc sĩ Kế 

toán;

- Đại học Kế 

toán tổng hợp.

Dân tộc 

thiểu số
32/60 23/30 Miễn Nhóm 1 Vắng

XV.6 Vị trí việc làm Hành chính tổng hợp, Văn phòng HĐND và UBND: 02 thí sinh/02 chỉ tiêu

1 096 Thạch Thị Kim Liên 17/01/1986

Ấp Giồng Chùa A, xã An 

Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh 

Sóc Trăng; 364743510

Khmer
Văn phòng 

HĐND và UBND

UBND huyện 

Châu Thành

Hành chính tổng 

hợp

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Quản trị 

kinh doanh

Dân tộc 

thiểu số
37/60 21/30 Miễn Nhóm 11 61 5 66

2 097 Hứa Thạch Thanh Nhã 27/10/1991

Ấp Phước Thuận, xã Phú Tân, 

huyện Châu Thành, tỉnh Sóc 

Trăng; 094191008767

Khmer
Văn phòng 

HĐND và UBND

UBND huyện 

Châu Thành

Hành chính tổng 

hợp

Chuyên 

viên 

(01.003)

- Đại học Luật

- Đại học Anh 

Văn (Phiên dịch - 

Biên dịch Tiếng 

Anh).

Dân tộc 

thiểu số
47/60 20/30 Miễn Nhóm 11 61.5 5 66.5

XVI UBND HUYỆN LONG PHÚ
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Nam Nữ

Kiến 

thức 

chung

Tin học
Ngoại 

ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Số báo 

danh

Kết quả thi 

Vòng 2 

(Môn 

Nghiệp vụ 

chuyên 

ngành)

Điểm ưu 

tiên

Tổng điểm 

(Điểm 

Vòng 2 + 

Điểm ưu 

tiên)

TT Họ và chữ đệm Tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả thi Vòng 1

(số câu trả lời đúng/tổng 

số câu hỏi)
Hộ khẩu thường trú; số 

chứng minh nhân dân

Dân 

tộc

Tổ chức cấu 

thành hoặc cơ 

quan trực thuộc

Cơ quan, đơn vị 

dự tuyển

Vị trí việc làm 

dự tuyển

Ngạch 

dự tuyển 

(mã 

ngạch)

Nhóm 

chuyên 

ngành 

Vòng 2

Trình độ và 

Chuyên ngành 

đào tạo dự 

tuyển

Đối 

tượng ưu 

tiên

XVI.1 Vị trí việc làm Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Phòng Nội vụ: 03 thí sinh/01 chỉ tiêu 

1 069 Dương Thị Thu Hiền 06/9/1992

Ấp Nước Mặn 1, xã Long Phú, 

huyện Long Phú, tỉnh Sóc 

Trăng; 094192000716

Khmer Phòng Nội vụ
UBND huyện 

Long Phú

Quản lý đội ngũ 

cán bộ, công 

chức, viên chức

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Luật
Dân tộc 

thiểu số
36/60 17/30 Miễn Nhóm 9 94.5 5 99.5

2 074 Thạch Quốc Tân 03/02/1990

Ấp Tân Lập, xã Long Phú, 

huyện Long Phú, tỉnh Sóc 

Trăng; 365836998

Khmer Phòng Nội vụ
UBND huyện 

Long Phú

Quản lý đội ngũ 

cán bộ, công 

chức, viên chức

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Luật 
Dân tộc 

thiểu số
30/60 18/30 Miễn Nhóm 9 79 5 84

3 075   Kim Chi Tha 04/9/1999

Ấp Tân Qui A, xã Tân Hưng, 

huyện Long Phú, tỉnh Sóc 

Trăng; 366262590

Khmer Phòng Nội vụ
UBND huyện 

Long Phú

Quản lý đội ngũ 

cán bộ, công 

chức, viên chức

Chuyên 

viên 

(01.003)

Cử nhân Luật 

(Luật Hành 

chính)

Dân tộc 

thiểu số
34/60 24/30 Miễn Nhóm 9 91.5 5 96.5

XVI.2 Vị trí việc làm Quản lý đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường: 02 thí sinh/01 chỉ tiêu

1 018 Sơn Thị Ngọc Quyền 10/11/1997

Ấp Hội Trung, thị trấn Lịch 

Hội Thượng, huyện Trần Đề, 

tỉnh Sóc Trăng; 366224867

Khmer
Phòng Tài nguyên 

và Môi trường

UBND huyện 

Long Phú
Quản lý đất đai

Chuyên 

viên 

(01.003)

Kỹ sư Quản lý 

Tài nguyên và 

Môi trường

Dân tộc 

thiểu số
40/60 19/30 Miễn Nhóm 2 80 5 85

2 023 Trần Thanh Tuyền 14/7/1994

24/5, ấp 5, thị trấn Long Phú, 

huyện Long Phú, tỉnh Sóc 

Trăng; 366039038

Kinh
Phòng Tài nguyên 

và Môi trường

UBND huyện 

Long Phú
Quản lý đất đai

Chuyên 

viên 

(01.003)

Kỹ sư Quản lý 

Tài nguyên và 

Môi trường

52/60 26/30 15/30 Nhóm 2 92 92

XVII UBND HUYỆN MỸ TÚ

XVII.1 Vị trí việc làm Hành chính tổng hợp, Văn phòng HĐND và UBND: 01 thí sinh/01 chỉ tiêu

1 104 Nguyễn Hải Yến 29/10/1997

Ấp Cầu Đồn, thị trấn Huỳnh 

Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú, tỉnh 

Sóc Trăng (366117034)

Kinh
Văn phòng 

HĐND và UBND

UBND huyện Mỹ 

Tú

Hành chính tổng 

hợp

Chuyên 

viên 

(01.003)

Cử nhân Luật 43/60 22/30 19/30 Nhóm 11 72 72

XVII.2 Vị trí việc làm Quản lý xây dựng, Phòng Kinh tế và Hạ tầng: 01 thí sinh/01 chỉ tiêu

1 066 Võ Ngọc Hoàng Mi 22/9/1995

Ấp Xóm Lớn, xã Mỹ Hương, 

huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng 

(366060322)

Kinh
Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng

UBND huyện Mỹ 

Tú

Quản lý xây 

dựng

Chuyên 

viên 

(01.003)

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng (Xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp)

40/60 21/30 18/30 Nhóm 8 74.5 74.5

XVIII UBND HUYỆN MỸ XUYÊN

XVIII.1 Vị trí việc làm Hành chính tổng hợp, Văn phòng HĐND và UBND: 02 thí sinh/01 chỉ tiêu



14

Nam Nữ

Kiến 

thức 

chung

Tin học
Ngoại 

ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Số báo 

danh

Kết quả thi 

Vòng 2 

(Môn 

Nghiệp vụ 

chuyên 

ngành)

Điểm ưu 

tiên

Tổng điểm 

(Điểm 

Vòng 2 + 

Điểm ưu 

tiên)

TT Họ và chữ đệm Tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả thi Vòng 1

(số câu trả lời đúng/tổng 

số câu hỏi)
Hộ khẩu thường trú; số 

chứng minh nhân dân

Dân 

tộc

Tổ chức cấu 

thành hoặc cơ 

quan trực thuộc

Cơ quan, đơn vị 

dự tuyển

Vị trí việc làm 

dự tuyển

Ngạch 

dự tuyển 

(mã 

ngạch)

Nhóm 

chuyên 

ngành 

Vòng 2

Trình độ và 

Chuyên ngành 

đào tạo dự 

tuyển

Đối 

tượng ưu 

tiên

1 093 Nguyễn Văn Bình 27/02/1983

Ấp Hòa Phước, xã Hòa Tú 1, 

huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng; 365305382

Kinh
Văn phòng 

HĐND và UBND

UBND huyện Mỹ 

Xuyên

Hành chính tổng 

hợp  

Chuyên 

viên 

(01.003)

 - Cử nhân Quản 

trị kinh doanh;

 - Thạc sĩ Chính 

trị học (Quản lý 

xã hội).

Con đẻ 

của người 

hoạt động 

kháng 

chiến bị 

nhiễm 

chất đôc 

hóa học

38/60 25/30 Miễn Nhóm 11 48.5 5 53.5

2 100 Lưu Quốc Tại 22/11/1989

Ấp Ninh Phước, xã Ninh Quới 

A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc 

Liêu (385386393)

Kinh
Văn phòng 

HĐND và UBND

UBND huyện Mỹ 

Xuyên

Hành chính tổng 

hợp  

Chuyên 

viên 

(01.003)

Thạc sĩ Quản trị 

kinh doanh
48/60 18/30 19/30 Nhóm 11 69 69

XVIII.2 Vị trí việc làm Quản lý môi trường; quản lý tài nguyên nước, khoáng sản, Phòng Tài nguyên và Môi trường: 02 thí sinh/01 chỉ tiêu khác phù hợp).

1 016 Huỳnh Võ Ngọc Phương 02/12/1996

Ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện 

Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng 

(094196000372)

Kinh
Phòng Tài nguyên 

và Môi trường

UBND huyện Mỹ 

Xuyên

Quản lý môi 

trường; quản lý 

tài nguyên nước, 

khoáng sản

Chuyên 

viên 

(01.003)

Kỹ sư Kỹ thuật 

môi trường (Kỹ 

thuật tài nguyên 

nước)

32/60 17/30 16/30 Nhóm 2 63.5 63.5

2 022 Dương Thị Ngọc Tươi 27/4/1997

Ấp Giồng Cát, xã Phú Tâm, 

huyện Châu Thành, tỉnh Sóc 

Trăng (094197000778)

Kinh
Phòng Tài nguyên 

và Môi trường

UBND huyện Mỹ 

Xuyên

Quản lý môi 

trường; quản lý 

tài nguyên nước, 

khoáng sản

Chuyên 

viên 

(01.003)

Kỹ sư Kỹ thuật 

tài nguyên nước
41/60 22/30 Miễn Nhóm 2 76.5 76.5

XVIII.3 Vị trí việc làm Quản lý tôn giáo; quản lý thi đua khen thưởng, Phòng Nội vụ: 03 thí sinh/01 chỉ tiêu

1 070 Hồ Thị Diệu Linh 07/9/1997

Ấp Cái Tràm B, thị trấn Hòa 

Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh 

Bạc Liêu (385766310)

Kinh Phòng Nội vụ
UBND huyện Mỹ 

Xuyên

Quản lý tôn 

giáo; quản lý thi 

đua khen thưởng

Chuyên 

viên 

(01.003)

Cử nhân Chính 

trị học
42/60 20/30 16/30 Nhóm 9 93 93

2 077 Đặng Trí Thanh 16/7/1999

Ấp Hòa Phuông, xã Hòa Tú 1, 

huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng (366285666)

Kinh Phòng Nội vụ
UBND huyện Mỹ 

Xuyên

Quản lý tôn 

giáo; quản lý thi 

đua khen thưởng

Chuyên 

viên 

(01.003)

Cử nhân Luật 

(Luật Kinh tế)
45/60 27/30 16/30 Nhóm 9 88 88

3 076 Huỳnh Hồng Thắm 28/01/1998

Ấp Bưng Chông, xã Tài Văn, 

huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng 

(094198000261)

Khmer Phòng Nội vụ
UBND huyện Mỹ 

Xuyên

Quản lý tôn 

giáo; quản lý thi 

đua khen thưởng

Chuyên 

viên 

(01.003)

Cử nhân Triết 

học

Dân tộc 

thiểu số
40/60 19/30 Miễn Nhóm 9 95 5 100

XVIII.4 Vị trí việc làm Quản lý xây dựng, Phòng Kinh tế và Hạ tầng: 01 thí sinh/01 chỉ tiêu
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Nam Nữ

Kiến 

thức 

chung

Tin học
Ngoại 

ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Số báo 

danh

Kết quả thi 

Vòng 2 

(Môn 

Nghiệp vụ 

chuyên 

ngành)

Điểm ưu 

tiên

Tổng điểm 

(Điểm 

Vòng 2 + 

Điểm ưu 

tiên)

TT Họ và chữ đệm Tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả thi Vòng 1

(số câu trả lời đúng/tổng 

số câu hỏi)
Hộ khẩu thường trú; số 

chứng minh nhân dân

Dân 

tộc

Tổ chức cấu 

thành hoặc cơ 

quan trực thuộc

Cơ quan, đơn vị 

dự tuyển

Vị trí việc làm 

dự tuyển

Ngạch 

dự tuyển 

(mã 

ngạch)

Nhóm 

chuyên 

ngành 

Vòng 2

Trình độ và 

Chuyên ngành 

đào tạo dự 

tuyển

Đối 

tượng ưu 

tiên

1 062 Trần Quốc Đạt 27/12/1995

Ấp Đức Hiệp, xã Đức Mỹ, 

huyện Càng Long, tỉnh Trà 

Vinh 334873950

Kinh
Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng

UBND huyện Mỹ 

Xuyên

Quản lý xây 

dựng

Chuyên 

viên 

(01.003)

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

38/60 24/30 Miễn Nhóm 8 80 80

XIX UBND HUYỆN THẠNH TRỊ

Vị trí việc làm Hành chính tổng hợp, Văn phòng HĐND và UBND: 02 thí sinh/01 chỉ tiêu

1 090 Liêu Thị Hồng Anh 23/6/1992

Ấp Đay Sô, xã Thạnh Quới, 

huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng; 365955616

Khmer
Văn phòng 

HĐND và UBND

UBND huyện 

Thạnh Trị

Hành chính tổng 

hợp 

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Nông 

học

Dân tộc 

thiểu số; 

con đẻ 

của người 

HĐKC bị 

nhiễm 

chất độc 

hóa học

32/60 22/30 Miễn Nhóm 11 30 5 35

2 102 Nguyễn Thanh Tịnh 01/6/1994

Ấp 3, thị trấn Phú Lộc, huyện 

Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng; 

094094000919

Kinh
Văn phòng 

HĐND và UBND

UBND huyện 

Thạnh Trị

Hành chính tổng 

hợp 

Chuyên 

viên 

(01.003)

 - Đại học Sinh 

học;

 - Thạc sĩ Công 

nghệ sinh học.

42/60 26/30 18/30 Nhóm 11 71 71

XX UBND HUYỆN TRẦN ĐỀ

XX.1 Vị trí việc làm Theo dõi công tác dân tộc, Phòng Dân tộc: 01 thí sinh/01 chỉ tiêu

1 114 Đào Thị Thanh Tuyền 08/3/1996

Ấp Đại Nôn, xã Liêu Tú, 

huyện Trần Đề, tỉnh Sóc 

Trăng; 366170649

Khmer Phòng Dân tộc
UBND huyện 

Trần Đề

Theo dõi công 

tác dân tộc

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Luật 

(Luật Hành 

chính).

Dân tộc 

thiểu số
42/60 22/30 Miễn Nhóm 12 76.5 5 81.5

XX.2 Vị trí việc làm Quản lý giao thông vận tải, Phòng Kinh tế và Hạ tầng: 02 thí sinh/02 chỉ tiêu 

1 065 Hứa Trường Khang 05/7/1995

Ấp Giồng Có, xã Tham Đôn, 

huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng; 094095007523

Kinh
Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng

UBND huyện 

Trần Đề

Quản lý giao 

thông vận tải

Chuyên 

viên 

(01.003)

Kỹ sư Kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông 

(Xây dựng Cầu 

đường bộ).

47/60 18/30 Miễn Nhóm 8 88.5 88.5

2 067 Hàng Huỳnh Trí 03/3/1988

Ấp 2, thị trấn Long Phú, huyện 

Long Phú, tỉnh Sóc Trăng; 

366422145

Kinh
Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng

UBND huyện 

Trần Đề

Quản lý giao 

thông vận tải

Chuyên 

viên 

(01.003)

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng công 

trình.

38/60 26/30 16/30 Nhóm 8 89 89

XX.3 Vị trí việc làm Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; quản lý tôn giáo, Phòng Nội vụ: 05 thí sinh/01 chỉ tiêu
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Nam Nữ

Kiến 

thức 

chung

Tin học
Ngoại 

ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Số báo 

danh

Kết quả thi 

Vòng 2 

(Môn 

Nghiệp vụ 

chuyên 

ngành)

Điểm ưu 

tiên

Tổng điểm 

(Điểm 

Vòng 2 + 

Điểm ưu 

tiên)

TT Họ và chữ đệm Tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả thi Vòng 1

(số câu trả lời đúng/tổng 

số câu hỏi)
Hộ khẩu thường trú; số 

chứng minh nhân dân

Dân 

tộc

Tổ chức cấu 

thành hoặc cơ 

quan trực thuộc

Cơ quan, đơn vị 

dự tuyển

Vị trí việc làm 

dự tuyển

Ngạch 

dự tuyển 

(mã 

ngạch)

Nhóm 

chuyên 

ngành 

Vòng 2

Trình độ và 

Chuyên ngành 

đào tạo dự 

tuyển

Đối 

tượng ưu 

tiên

1 068 Lưu Hồng Đào 10/6/1992

Ấp Thanh Liêm, xã Đại Ân 2, 

huyện Trần Đề, tỉnh Sóc 

Trăng; 365789272

Kinh Phòng Nội vụ
UBND huyện 

Trần Đề

Quản lý đội ngũ 

cán bộ, công 

chức, viên chức; 

quản lý tôn giáo

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Luật 

(Kinh tế - Luật)
38/60 19/30 15/30 Nhóm 9 77.5 77.5

2 071 Triệu Sô Phai 14/9/1992

Ấp Bưng Triết, xã Liêu Tú, 

huyện Trần Đề, tỉnh Sóc 

Trăng; 094092000166

Khmer Phòng Nội vụ
UBND huyện 

Trần Đề

Quản lý đội ngũ 

cán bộ, công 

chức, viên chức; 

quản lý tôn giáo

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Luật

Dân tộc 

thiểu số; 

hoàn 

thành 

nghĩa vụ 

quân sự

30/60 17/30 Miễn Nhóm 9 86.5 5 91.5

3 073 Trần Công Quỳnh 30/01/1990

Ấp Đào Viên, xã Viên Bình, 

huyện Trần Đề, tỉnh Sóc 

Trăng; 365935202

Kinh Phòng Nội vụ
UBND huyện 

Trần Đề

Quản lý đội ngũ 

cán bộ, công 

chức, viên chức; 

quản lý tôn giáo

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Luật;

Đại học Kế toán.
37/60 20/30 Miễn Nhóm 9 81 81

4 Tè Hoàng Tiến 25/10/1996

Ấp Chắc Tưng, xã Tài Văn, 

huyện Trần Đề, tỉnh Sóc 

Trăng; 366065751

Khmer Phòng Nội vụ
UBND huyện 

Trần Đề

Quản lý đội ngũ 

cán bộ, công 

chức, viên chức; 

quản lý tôn giáo

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Luật 

(Luật Hành 

chính).

Dân tộc 

thiểu số
40/60 22/30 Miễn Nhóm 9 Vắng

5 080 Trần Ngọc Bảo Trân 04/5/1992

Ấp Châu Thành, thị trấn Mỹ 

Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh 

Sóc Trăng; 365897724

Kinh Phòng Nội vụ
UBND huyện 

Trần Đề

Quản lý đội ngũ 

cán bộ, công 

chức, viên chức; 

quản lý tôn giáo

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Luật 35/60 20/30 17/30 Nhóm 9 88.5 88.5

XX.4 Vị trí việc làm Quản lý du lịch, Phòng Văn hóa và Thông tin: 02 thí sinh/01 chỉ tiêu

1 115 Ngô Huỳnh Chi 23/01/1996

Ấp Chắc Tưng, xã Tài Văn, 

huyện Trần Đề, tỉnh Sóc 

Trăng; 366116845

Khmer
Phòng Văn hóa và 

Thông tin

UBND huyện 

Trần Đề
Quản lý du lịch

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Quản trị 

dịch vụ Du lịch 

và Lữ hành

Dân tộc 

thiểu số
44/60 28/30 Miễn Nhóm 13 95 5 100

2 116 Phạm Thị Kiều Oanh 19/4/1987

Số 47, đường số 4, khóm 1, 

phường 1, thị xã Vĩnh Châu, 

tỉnh Sóc Trăng; 366427288

Kinh
Phòng Văn hóa và 

Thông tin

UBND huyện 

Trần Đề
Quản lý du lịch

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Du lịch 

(Kinh doanh du 

lịch)

43/60 21/30 Miễn Nhóm 13 91 91
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